
Stt  Họ và  Tên  Ngày sinh Điểm RL
Xếp loại

 rèn luyện

1 Hoàng Thị Ngọc Ánh 21/02/2003 83 Tốt

2 Nguyễn Thị Hoàng Dung 12/08/2003 83 Tốt

3 Lê Thị Diễm Hà 19/10/1991 83 Tốt

4 Lê Thị Kim Hiền 06/10/1996 83 Tốt

5 Nguyễn Ngọc Bảo Khuyên 14/06/2003 83 Tốt

6 Nguyễn Thị Loan 13/04/1996 83 Tốt

7 Lê Duy Mạnh 22/09/2008 82 Tốt

8 Nguyễn Thị Quỳnh Mỹ 16/12/1992 93 Xuất sắc

9 Hoàng Anh Ngọ 14/04/1990 82 Tốt

10 Phạm Kim An 23/03/1994 82 Tốt

11 Trần Hoài Thu 16/08/2003 93 Xuất sắc

12 Nguyễn Mạnh Tuấn 10/07/1997 93 Xuất sắc

13 Huỳnh Thảo Vy 16/06/2003 83 Tốt

14 Phan Trí Bắc 08/02/1988 82 Tốt

Danh sách này có:  14  học sinh

Trong đó: Loại Xuất sắc: 03 chiếm  21% ; Tốt: 11 chiếm 79%; Khá: 0 chiếm 0%

Trung bình: 0 học sinh chiếm  0 %; Chưa đạt: Không
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